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⬥CHƯƠNG ⑥. HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LOGARIT



▶BÀI ❶.  PHÉP TÍNH LUỸ THỪA

Ⓐ. Tóm tắt kiến thức   

 ❶. Lũy thừa với số mũ nguyên

Chú ý:

1)  và  không có nghĩa.

2) Nếu  thì  khi và chỉ khi .

3) Nếu  thì  khi và chỉ khi .

❷. Căn bậc 

Định nghĩa: Cho số thực  và số nguyên dương . Số  được gọi  là

căn bậc  của số  nếu .

Chú ý:

Với  chẵn, ta xét ba trường hợp sau:

Với  lẻ, : Có duy nhất một căn bậc  của , ký hiệu là .



Ⓑ. Phân dạng toán cơ bản

⬩Dạng ❶:  Luỹ thừa với số mũ nguyên
Phương pháp

Với số nguyên dương , số thực , luỹ thù̀a của  với số mũ  xác

định bởi 
Chú ý:

a)  với mọi .

b)  và  (với ) không có nghĩa.

☞Các ví dụ minh họa

Câu 1: Tính giá trị các biểu thức sau:

a) ;             b) ;            c) 

Lời giải

 ❸. Lũy thừa với số mũ hữu tỉ

Cho số thực  và số hữu tỉ , trong đó .

Lũy thừa của  với số mũ , kí hiệu là , được xác định bởi

❹. Lũy thừa với số mũ thực

Giới hạn của dãy số  gọi là lũy thừa của số thực dương  với số mũ

. Kí hiệu là:  với 
❺. Tính chất của phép tính lũy thừa



a) 

b) 

c) 

⬩Dạng ❷: Căn bậc n

Phương pháp

Cho số nguyên dương  và số thực  bất kì. Nếu có số thực  sao cho

 thì  được gọi là một căn bậc  của .
Chú ý: Ở cấp Trung học cơ sở ta đã biết:

Nếu  thì  có hai căn bậc hai, kí hiệu là  (gọi là căn bậc hai số học của

) và 
Số 0 chỉ có duy nhất một căn bậc hai là chính nó;
Nếu  thì  không có căn bậc hai nào;

Mọi số thực  có duy nhất một căn bậc ba, kí hiệu là .
Mở rộng kết quả này, ta có:

Cho  là số nguyên dương  là số thực bất kì. Khi đó:
Nếu  là số chẵn thì:
  : không tồn tại căn bậc  của .
  : có một căn bậc  của  là 0 .

  : có hai căn bậc  của  đối nhau, kí hiệu giá trị dương là  và giá trị

âm là 

Nếu  là số lẻ thì có duy nhất một căn bậc  của , kí hiệu .
Chú ý:

Nếu  chẵn thì căn thức  có nghĩa chỉ khi .

Nếu  lẻ thì căn thức  luôn có nghĩa với mọi số thực .

☞Các ví dụ minh họa

Câu 1: Tìm các căn bậc bốn của 16; căn bậc năm của .

Lời giải

Ta có . Suy ra 16 có hai căn bậc bốn là  và .

Ta có .



Suy ra .

Câu 2: Tính giá trị các biểu thức sau:

a) ;

b) 

c) 

Lời giải

a)  (vì ;

b) ;

c) 

⬩Dạng ❸: Luỹ thừa với số mũ hữu tỉ

Phương pháp

Cho số thực dương  và số hữu tỉ , trong đó .

Luỹ   thừa của  với số mũ , kí hiệu , được xác định bởi 

☞Các ví dụ minh họa

Câu 1: Biểu thị các luỹ thừa sau đây dưới dạng căn thức:

a) ;

b) .

Lời giải

a) ;

b) 

⬩Dạng ❹: Luỹ thừa với số mũ thực

Phương pháp

Giới hạn của dãy số  được gọi là luỹ thừa của số thực dương  với số mũ

, kí hiệu là . với 

Chú ý:  với mọi .



☞Các ví dụ minh họa

Câu 1: Sử dụng máy tính cầm tay, tính giá trị các luỹ  thừa sau, làm tròn đến chữ số

thập phân thứ sáu: .

Lời giải

Ấn lần lượt các phím

ta được .

Ấn lần lượt các phím

ta được .

⬩Dạng ❺: Tính chất của phép tính luỹ thừa

Phương pháp

Cho  là những số thực dương;  là những số thực bất kì. Khi đó:

- - - 

- - 

☞Các ví dụ minh họa

Câu 1: Viết các biểu thức sau dưới dạng một luỹ thừa :



a) ;

b) 

Lời giải

a) ;

b) .

Câu 2: Rút gọn biểu thức: .

Lời giải

Ⓒ. Dạng toán rèn luyện

⬩Dạng ❶: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1: Với  là số thực dương tùy ý, biểu thức  là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn D

Ta có 

Câu 2: Với  là số thực dương tùy ý,  bằng

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn B

Với  ta có 



Câu 3: Cho . Khẳng định nào sau đây đúng?

A. B. C. D. 

Lời giải

Chọn C

Tính chất lũy thừa

Câu 4: Với , ,  là các số thực bất kì, đẳng thức nào sau đây sai?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn C

Câu 5: Cho  và . Tìm đẳng thức sai dưới đây.

A. . B. .C. . D. .

Lời giải

Chọn B

Theo tính chất của lũy thừa thì đẳng thức  Sai.

Câu 6: Cho các số thực . Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn D

Ta có:  Loại A

 Loại B

 Loại C

 Chọn D

Câu 7: Với  là số thực bất kì, mệnh đề nào sau đây sai?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải



Theo định nghĩa và các tính chất của lũy thừa, ta thấy A, B, C là các mệnh đề
đúng.

Xét mệnh đề D: với , ta có:  nên mệnh đề D sai.

Câu 8: Rút gọn biểu thức  với .

A. B. C. D. 

Lời giải

Chọn B

Câu 9: Rút gọn biểu thức  với .

A. B. C. D. 

Lời giải

Chọn A

Ta có: 

Câu 10: Cho  là số thực dương. Giá trị rút gọn của biểu thức  bằng

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn C

Ta có: .

Câu 11: Cho biểu thức  với . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. B. C. D. 

Lời giải

Chọn A

Câu 12: Rút gọn biểu thức  với .



A. B. C. D. 

Lời giải

Chọn B

Với 

Câu 13: Biểu thức  (với ), giá trị của  là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Câu 14: Cho  là số thực dương khác . Khi đó  bằng

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn D

Ta có: 

Câu 15: Cho biểu thức , . Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. B. C. D. 

Lời giải

Chọn C

Ta có .

Câu 16: Cho biểu thức , với  Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. B. C. D. 

Lời giải

Chọn C



Ta có: 

Câu 17: Cho biểu thức . Mệnh đề nào trong các mệnh đề sau là đúng?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Cách 1:

Ta có: .

Câu 18: Cho  và  mệnh đề nào dưới đây đúng

A . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn C

Ta có  và .

Câu 19: Cho ,  và . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn D

Ta có  mà cơ số  nên  hay .

Câu 20: Cho . Khi đó

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn C

Do  nên .

Câu 21: Cho . Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. B. C. D. .



Lời giải

Chọn A

Vì 

Câu 22: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào SAI?

A. . B. .

C. . D. .

Lời giải

Chọn A

A. . Cùng cơ số, , hàm nghịch biến, số mũ
lớn hơn nên bé hơn. Sai

B.  .  Cùng  cơ  số,  ,  hàm  đồng  biến,  số  mũ

 nên lớn hơn. Đúng

C. . Cùng cơ số, , hàm nghịch biến, số mũ
bé hơn nên lớn hơn. Đúng.

D. . Cùng cơ số, , hàm nghịch biến, số mũ
lớn hơn nên bé hơn. Đúng

Câu 23: Khẳng định nào dưới đây là đúng?

A. B. . C. . D. 

Lời giải

Ta có:

(vì ). Phương án A Sai.

(vì ). Phương án B Đúng.

(vì ). Phương án C Sai.



( Mệnh đề sai ). Phương án D Sai.

Câu 24: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

A. . B. .

C. . D. .

Lời giải

Chọn C

+)  nên A đúng.

+)  nên B sai.

+)  nên C đúng.

+)  nên D đúng.

Câu 25: Tìm tập tất cả các giá trị của  để ?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn B

.

Ta có mà  vậy .

Câu 26: Cho biểu thức , với . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. B. C. D. 

Lời giải

Chọn C



Ta có, với  .

Câu 27: Cho a là số thực dương. Viết và rút gọn biểu thức  dưới dạng lũy
thừa với số mũ hữu tỉ. Tìm số mũ của biểu thức rút gọn đó.

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn A

.  Vậy số mũ của biểu thức rút  gọn bằng

.

Câu 28: Rút gọn biểu thức  với .

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

.

Câu 29: Rút gọn biểu thức  với 

A. B. C. D. 
Lời giải

Chọn D

Ta có 

Câu 30: Cho biểu thức . Rút gọn  được kết quả:

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn A



Ta có: .

Câu 31: Cho hai số thực dương . Rút gọn biểu thức  ta thu được

. Tích của  là

A. 
B. C. D. 

Lời giải

Chọn C

 
, .

Câu 32: Rút gọn biểu thức  với   ta được kết quả  trong đó

 và  là phân số tối giản. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. . B. . C. . D. 

Lời giải

Ta có: 

Mà ,  và  là phân số tối giản

Câu 33: Cho  là số thực dương. Đơn giản biểu thức .

A. . B. . C. . D. .

Lời giải



.

Câu 34: Cho  là các số thực dương. Rút gọn  ta được

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Câu 35: Cho biểu thức , trong đó 
 
là phân số tối giản. Gọi . K

hẳng định nào sau đây đúng?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn D

Ta có 

.

Câu 36: Cho , , giá trị của biểu thức 
bằng

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Cách 2:

Ta có 



.

Câu 37: Tính giá trị của biểu thức 

A. B. C. D. 

Lời giải

Chọn D

Câu 38: Cho hàm số  với . Tính giá trị 

A. B. C. D. 

Lời giải

Chọn B

 nên

 

Câu 39: Giá trị của biểu thức  là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn B

Ta có .



Câu 40: Cho hàm số  với . Tính giá trị .

A. B. C. D. 

Lời giải

Chọn B

Ta có .

Do đó .

Câu 41: Cho biểu thức . Khi đó, giá trị của  bằng

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn C.

.

Câu 42: Tính giá trị biểu thức .

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn A

Ta có: .

Câu 43: Giá trị biểu thức  bằng

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn D



Ta  có  

 =

.

Câu 44: Cho  giá trị của biểu thức  bằng

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn A
Ta có

Câu 45: Khẳng định nào sau đây đúng?

A. . B. .

C. . D. .

Lời giải

Chọn C

 đúng.

 sai

 sai

 sai.



Câu 46: So sánh ba số:  và .

A. . B. .

C. . D. .

Lời giải

Chọn D

Ta có  nên loại đáp án

Câu 47: Cho  thỏa mãn . Khi đó khẳng định nào đúng?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn C

Ta có

Lưu ý: Ta có thể sử dụng máy tính Casio để thử các đáp án bằng cách cho

 các giá trị cụ thể.

Câu 48: So sánh ba số  và ?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn A

Ta có: 

Mặt khác: 

Vậy 

⬩Dạng ❷: Câu trắc nghiệm đúng, sai

Câu 1: Cho biểu thức  và , khi đó:

a) 



b)  thì 

c) thì 

d) 

Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Đúng

Ta có: .

Ta có: .

Câu 2: Cho biểu thức , khi đó:

a) 

b) 

c)  với  là các số tự nhiên chẵn

d)  với  chia hết cho 4

Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai

Ta có: .

Câu 3: Cho biểu thức , khi đó

a) 

b) 



c) , với 

d)   và   là phân số tối  giản, khi đó

Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai

Ta có: .

Câu 4: Cho biểu thức 

a) 

b)  (  là phân số tối giản), khi đó: 

c)  (  là phân số tối giản), khi đó: 

d) (  là phân số tối giản), khi đó: 
Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai

Ta có: 

Câu 5: Cho biểu thức 

a) 

b) , (  là phân số tối giản), khi đó: 

c) , (  là phân số tối giản), khi đó: 



d) , (  là phân số tối giản), khi đó: 
Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Đúng

Ta có: 

Câu 6: Cho biểu thức  và  trong đó (  là các phân số
tối giản), khi đó:

a) 

b) 

c) 

d) 
Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Đúng

Ta có: .

Ta có: .

Câu 7:  Cho các biểu thức   với   và   với

. Khi đó:

a) Với  thì 

b) Với  thì 

c) Khi  thì 

d) Khi  thì 
Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Đúng

Ta có: .



Ta có: .

Câu 8: Cho biểu thức  với . Vậy:

a) Sau khi rút gọn, thì biểu thức  chỉ chứa biến 

b) Với  thì 

c) Khi  thì 

d) Khi  thì 

Lời giải

a) Sai b) Sai c) Đúng d) Sai

Ta có: .

Câu 9: Cho biểu thức  với .

a) Sau khi rút gọn, thì biểu thức 

b) Với  thì 

c) Với  thì 

d) Với  thì 

Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai

Ta có: .

Câu 10: Cho biểu thức  với .Vậy:

a) 

b) Với  thì 



c) (  là hằng số)

d) Với  thì 

Lời giải

a) Sai b) Sai c) Đúng d) Đúng

Ta có: 

Câu 11: Cho biểu thức  với . Vậy:

a) Khi  thì 

b) Phương trình 

c) Phương trình  có 2 nghiệm dương phân biệt

d) Khi  thì  là một số nguyên tố

Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng

Ta có: 

Câu 12: Cho các biểu thức . Vậy:

a) (  là phân số tối giản), khi đó: 

b) (  là phân số tối giản), khi đó: 

c) 

d) (  là phân số tối giản), khi đó: 

Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng



Ta có:  và .

Vì vậy 

Câu 13: Cho các biểu thức ; với . Vậy:

a) Sau khi rút gọn, thì  chỉ chứa biến 

b) Biểu thức luôn 

c) 

d) 

Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng

Ta có: 

Câu 14: Cho biểu thức . Vậy:

a) Cho . Thì 

b) Cho . Thì 

c) Cho . Thì 

d) Cho . Thì 

Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai

Ta có: .

Câu 15: Cho biểu thức . Vậy:

a) Cho . Thì 

b) Cho . Thì 

c) Cho . Thì 



d) Cho . Thì 

Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Đúng

Ta có: ;

Do đó: 

Câu 16: Cho 0a  . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) 

53
6

3 2

a
a

a


.

b) 

7
7 5 5a a .

c)  42 6a a
.

d) 
3 4a a a .

Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Sai

Xét các đáp án:
1 1 1 51

3 3 2 3 62 .a a a a a a


    và 

1
4 4a a  nên đáp án A sai.

3
3 2 53 2
2 3 6

23 2
3

a a
a a

a
a


  

 nên đáp án B đúng.

 42 2.4 8 6a a a a  
 nên đáp án C sai.

5 7
7 5 7 5a a a   nên đáp án D sai. (Chú ý: học sinh khi làm bài sẽ kiểm tra đến
đáp án B đúng thì dừng lại).

Câu 17: Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Nếu  thì  khi và chỉ khi .

b) Nếu  thì  khi và chỉ khi 



c) Nếu  thì  khi và chỉ khi .

d) Nếu  thì  khi và chỉ khi .
Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Đúng

Theo tính chất của lũy thừa với số mũ thực, khi 0 1a  thì 
x ya a  khi và chỉ

khi x y

Câu 18: Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) .

b) .

c) .

d) .

Lời giải

a) Sai b) Đúng c) Sai d) Sai

Dùng máy tính kiểm tra kết quả.

Câu 19: Cho  với . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a)  nếu 

b)  nếu 

c)  nếu 

d)  nếu 

Hướng dẫn giải

a) Đúng b) Đúng c) Đúng d) Sai

Các mệnh đề đúng là 

.

Do  và nên 



Mệnh đề (a) đúng.

Chứng minh tương tự cho mệnh đề (b)

Mệnh đề (c) hiển nhiên đúng.

Câu 20: Rút gọn biểu thức  với  ta được kết quả , trong đó ,

  và  là phân số tối giản. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) .

b) .

c) .

d) .

Lời giải

a) Sai b) Đúng c) Sai d) Sai

Ta có: .

Suy ra ,  .

Câu 21: Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) 

b) 

c) 

d) 

Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Đúng d) Sai

a đúng vì  và  nên 



b đúng vì  và  nên 

c đúng vì  và  nên 

d sai vì  và  nên 

Câu 22: Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) 

b) .

c) .

d) .

Lời giải

a) Sai b) Đúng c) Sai d) Sai

Ta có:

(vì ). Phương án a Sai.

(vì ). Phương án b Đúng.

(vì ). Phương án c Sai.

( Mệnh đề sai ). Phương án d Sai.

⬩Dạng ❸: Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1: Một người gửi 100 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất  năm. Biết rằng
nếu người đó không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi
sẽ được nhập vào vốn để tính lãi cho năm tiếp theo. Số tiền người đó nhận



sau  năm sẽ được tính theo công thức  (triệu đồng), trong đó

 là lãi suất và  là số năm gửi tiền.

Hỏi số tiền lãi thu được của người đó sau 10 năm là bao nhiêu?

(Các kết quả trong bài được tính chính xác đến hàng phần trăm)

Trả lời: (triệu đồng).

Lời giải

Số tiền người đó nhận sau 10 năm là:  (triệu đồng).

Số tiền lãi sau 10 năm gửi tiền xấp xỉ là:  (triệu đồng).

Câu 2: Một khu rừng có trữ lượng gỗ là . Biết tốc độ sinh trưởng của các cây

lấy gỗ trong khu rừng này là  mỗi năm. Hỏi sau 5 năm không khai thác,
khu rừng sẽ có số mét khối gỗ là bao nhiêu?

Trả lời: 

Lời giải

Nếu trữ lượng gỗ của khu rừng ban đầu là  thì sau năm thứ nhất, lượng gỗ

có được là  với  là tốc độ tăng trưởng mỗi năm.

Sau năm thứ hai, lượng gỗ có được là .

Theo phương pháp quy nạp, ta chứng minh được công thức tính lượng gỗ

trong khu rừng là  với  là lượng gỗ ban đầu,  là tốc độ tăng

trưởng mỗi năm và  là số năm tăng trưởng của rừng.

Vậy sau 5 năm, lượng gỗ trong khu rừng là:



Câu 3: Rút gọn biểu thức sau:  với .

Trả lời: 

Lời giải

Ta có: .

Câu 4: Rút gọn biểu thức sau:

với 

Trả lời: 

Lời giải

Ta có:



Câu 5: Rút gọn biểu thức  với 

Trả lời: 

Lời giải

Ta có

Câu 6: Cho  và  với  là các số thực

khác 0. So sánh  và 

Trả lời: 

Lời giải

Ta có  là những số thực dương với mọi .

Vậy với điều kiện trên của  thì .

Câu 7: Tính  khi 

Trả lời: 

Lời giải



Ta có:

 (không phụ thuộc vào )

Câu 8: Số lượng của loại vi khuẩn  trong một phòng thí nghiệm được tính theo

công thức , trong đó  là số lượng vi khuẩn  lúc ban đầu,

 là số lượng vi khuẩn  có sau  phút. Biết sau 3 phút thì số lượng vi

khuẩn  là 625 nghìn con. Hỏi sau 10 phút thì số lượng vi khuẩn  là bao
nhiêu?

Trả lời:  (con)

Lời giải

Sau 3 phút, số lượng vi khuẩn  là 625 nghìn con nên 

 (tức là ban đầu có 78125 con vi khuẩn  
trong phòng thí nghiệm).

Sau 10 phút, số lượng vi khuẩn là:  (con).



Câu 9: Tính giá trị của biểu thức .

Trả lời: 

Lời giải

Ta có .

Câu 10: Tính giá trị của biểu thức .

Trả lời: 

Lời giải

Ta có: .

Do đó:

Câu 11: Rút gọn biểu thức sau: 

Trả lời: 

Lời giải

Câu 12: Rút gọn biểu thức sau: .

Trả lời: 

Lời giải



Ta có: .

Câu 13: Rút gọn biểu thức sau: .

Trả lời: 

Lời giải

Rút gọn 

Vậy 

Câu 14: Biết , tính giá trị biểu thức .

Trả lời: 

Lời giải

Đặt .

Ta có .

Do đó .

Câu 15: Giả sử số tiền gốc là , lãi suất là  kì hạn gửi (có thể là tháng, quý hay

năm) thì tồng số tiền nhận được cả gốc và lãi sau  kì hạn gửi là . Bà

Hạnh gửi 100 triệu vào tài khoản định kỳ tính lãi kép với lãi suất là  năm.
Tính số tiền lãi thu được sau 10 năm.



Trả lời: triệu đồng.

Lời giải

Áp dụng công thức tính lãi kép, sau 10 năm số tiền cả gốc và lãi bà Hạnh thu

về là:  triệu đồng.

Suy ra số tiền lãi bà Hạnh thu về sau 10 năm là  triệu
đồng.

Câu 16: Số lượng của loại vi khuẩn A trong một phòng thí nghiệm được tính theo

công thức , trong đó  là số lượng vi khuẩn  lúc ban đầu,

 là số lượng vi khuẩn  có sau  phút. Biết sau 3 phút thì số lượng vi

khuẩn  là 625 con. Hỏi sau bao lâu, kể từ lúc ban đầu, số lượng vi khuẩn A
là 10 triệu con?

Trả lời: 

Lời giải

Ta có:  nghìn con.

Do đó  triệu con  nghìn con khi:

Câu 17: Cho . Biết rằng  với  là các số

tự nhiên và  là phân số tối giản. Tính .

Trả lời: 

Lời giải



Đặt 

Với  ta có:

Suy ra 

Khi đó .

Do đó .

Vậy .

Câu 18: Biết . Tính .

Trả lời: 

Lời giải

Câu 19: Biết . Tính .

Trả lời: 



Lời giải

Câu 20: Công ty FTK về mua bán xe ô tô đã qua sử dụng, sau khi khảo sát thị trường
6 tháng đã đưa ra công thức chung về giá trị còn lại của ô tô 4 chỗ kể từ khi
đưa vào sử dụng (các loại xe 4 chỗ không sử dụng mục đích kinh doanh)

được tính . Trong đó  là giá tiền ban đầu mua xe,  là số năm
kể từ khi đưa vào sử dụng.

Tính giá trị còn lại của xe ô tô sau 30 tháng đưa vào sử dụng. Biết giá trị mua
xe ban đầu là 920 triệu.

Trả lời: 

Lời giải

Ta có:  triệu;  năm

Vậy giá trị còn lại của xe ô tô sau 30 tháng đưa vào sử dụng là:

Câu 21:  Số  lượng  vi  khuẩn   trong  phòng  thí  nghiệm tính  theo  công  thức

 trong đó  là số lượng vi khuẩn  lúc đầu,   là số lượng vi

khuẩn có trong  phút. Biết sau 3 phút thì số lượng vi khuẩn  là 625 nghìn

con. Hỏi sau 9 phút thì số lượng vi khuẩn  bao nhiêu?

Trả lời: (con)

Lời giải

Vì sau 3 phút thì số lượng vi khuẩn  là 625 nghìn con nên: 

Số lượng vi khuẩn  sau 9 phút là:



(con)
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